
STT
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1 C012386/QĐ-XPHC 06/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
49C-12794 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm 

từ ngày 06/6/2024 đến hết ngày 

06/8/2024

2 C013745/QĐ-XPHC 07/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
77H-00563 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Trường An

từ ngày 07/6/2024 đến hết ngày 

07/9/2024

3 C020843/QĐ-XPHC 10/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
60C-26081 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền Nam 

từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 

10/9/2024

4 C020843/QĐ-XPHC 11/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
60C-16170 

Hợp tác xã Dịch vụ Hỗ trợ vận tải Xuân 

Lộc

từ ngày 11/6/2024 đến hết ngày 

11/9/2024

5 45/QĐ-XPHC 17/06/2024 Thanh tra Sở 60C-54726 
Công ty TNHH MTV CPN Thuận Phong - 

CN Biên Hòa 

từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 

17/8/2024

6 2199/QĐ-XPHC 19/06/2024
Uỷ ban nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh 
51D-44123 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long Bình 

từ ngày 19/6/2024 đến hết ngày 

19/9/2024

7 456/TB-TTS 25/06/2024

Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải Bình 

Thuận 

60C-23543 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm 
từ ngày 21/6/2024 đến hết ngày 

21/8/2024

8 C013961/QĐ-XPHC 18/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
72H-01380 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Trường An 

từ ngày 18/6/2024 đến hết ngày 

18/8/2024

9 C012484/QĐ-XPHC 20/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
60H-07795 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm

từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 

20/8/2024

10 C013971/QĐ-XPHC 18/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
72C-07648 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài Lộc Phát

từ ngày 18/6/2024 đến hết ngày 

18/8/2024

11 C005298/QĐ-XPHC 25/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
72B-03305 

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ vận tải 

Nhơn Trạch 

từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 

25/8/2024

12 C005296/QĐ-XPHC 20/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
51B-27560 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Mạnh Phúc

từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 

20/8/2024

13 C013973/QĐ-XPHC 25/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
77H-00014 Hợp tác xã Đông Á 

từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 

25/8/2024

14 C014118/QĐ-XPHC 27/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
60H-07171 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm 

từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày 

27/8/2024

15 C013993/QĐ-XPHC 28/06/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
49C-06894 Hợp tác xã Đông Á 

từ ngày 28/6/2024 đến hết ngày 

28/9/2024

16 C003373/QĐ-XPHC 05/07/2024
Thanh tra Sở TP. Hồ 

Chí Minh
60H-00017 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành Phát

từ ngày 05/7/2024 đến hết ngày 

05/9/2024
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Danh sách các phương tiện kinh doanh vận tải bị tước phù hiệu, biển hiệu


